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BÀI THẢO LUẬN

ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Câu 1: Tính tất yếu và những đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN. Liên hệ thực tiễn.

· Khái niệm : 

Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa, khi các yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất đều thông qua thị trường. Các chủ thể kinh tế tham gia trên thị trường đều chịu sự tác động của các quy luật thị trường và thái độ ứng xử của họ đều hướng vào tìm kiếm lợi ích của chính mình theo sự dẫn dắt của giá cả thị trường.
Kinh tế thị trường định hướng XHCN VN : 

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây là hình thái kinh tế thị trường vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH.

·  Tính tất yếu của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 - Do xu thế phát triển của nền sản xuất hàng hoá

 - Xuất phát từ yêu cầu cần tiếp tục phát triển những thành tựu mới về kinh tế, xã hội 

- Sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân về những quyết sách đổi mới của Đảng và Nhà nước
- Mô hình KTTT hiện đang là mô hình kinh tế đạt hiệu quả tốt nhất trong hoạt động kinh tế toàn cầu

· Đặc thù của nền KTTT ĐH XHCN tại Việt Nam :
- Về mục tiêu phát triển: 

     Khai thác các lợi thế của quốc gia nhằm phát triển LLSX, giải phóng sức sản xuất của XH nhằm thu lợi nhuận, từng bước tạo lập tiền đề vật chất cho CNXH, nâng cao đời sống nhân dân.
- Về chế độ sở hữu và thành phần kinh tế:
     Tồn tại đa dạng các hình thức sở hữu về TLSX, tồn tại nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế, các chủ thể kinh tế tự do tham gia hoạt động kinh tế trong môi trường cạnh tranh lành mạnh và cùng có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
- Về chế độ phân phối:

  Công bằng trong phân phối các yếu tố sản xuất, tiếp cận và sử dụng các cơ hội, điều kiện phát triển. Phân phối kết quả làm ra chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.
- Về chế độ quản lý: 

     Nhà nước điều tiết nền kinh tế thị trường nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ lợi ích nhân dân, lợi ích người lao động, thực hiện các chính sách XH, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.
Câu 2: Giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục nhận thức thống nhất về phương hướng, mục tiêu phát triển KTTT ĐH XHCN.

 - Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các TPKT, các loại hình doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường.
 - Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường.

- Mở rộng kinh tế đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về KT - XH; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển KT - XH.
 Câu 3 : Trình bày những nội dung cơ bản của mô hình tăng trưởng kinh tế.
· Khái niệm : 

- Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một thời gian nhất định (thường là một năm)

- Mô hình tăng trưởng kinh tế là một cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối liên hệ giữa chúng.
· Mô hình tăng trường kinh tế theo chiều rộng

            Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng là sự tăng trưởng kinh tế dựa trên việc gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào như vốn, tài nguyên thiên nhiên, lao động làm chủ yếu. Mô hình tăng trưởng theo chiều rộng thường gắn với những nền kinh tế có công nghệ lạc hậu, lực lượng lao động có trình độ thấp là chủ yếu, khai thác tài nguyên thô và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp.

Ưu điểm: giải phóng được nguồn lực của đất nước, thu hút được nguồn lực từ nước ngoài, giải phóng sức lao động, phát triển thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh trong giai đoạn đầu phát triển của các nước đang phát triển.
Hạn chế: Các nguồn lực như vốn, tài nguyên là có hạn, vì thế nếu áp dụng mô hình tăng trưởng kinh tế này kéo dài sẽ dẫn đến giới hạn, làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, gia tăng chi phí cho một đơn vị sản phẩm, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, tiềm ẩn nguy cơ lạm phát, bội chi ngân sách, bất ổn nền kinh tế vĩ mô.

· Mô hình tăng trưởng theo chiều sâu

Mô hình tăng trưởng theo chiều sâu là tăng trưởng dựa trên nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào, dựa trên cơ sở khoa học – công nghệ hiện đại, với đa số lao động có trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng đi vào lĩnh vực thiết kế, chế tạo thuộc các ngành mũi nhọn, làm ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Mô hình này không chỉ tăng khối lượng mà còn gia tăng chất lượng sản phẩm.

Ưu điểm: TFP (Total Factor Productivity - Năng suất các nhân tố tổng hợp - có thể hiểu TFP là chỉ tiêu đo lường năng suất của đồng thời cả “lao động” và “vốn” trong một hoạt động cụ thể hay cho cả nền kinh tế. TFP phản ánh sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, qua đó sự gia tăng đầu ra không chỉ phụ thuộc vào tăng thêm về số lượng của đầu vào (phương thức truyền thống) mà còn tuỳ thuộc vào chất lượng các yếu tố đầu vào là lao động và vốn)nhân tố TFP dường như là vô hạn, nên có khả năng khắc phục được tình trạng khan hiếm nguồn lực; tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí, tăng hiệu quả và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường, ít gây bất ổn nền kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế bền vững, dài hạn


Hạn chế: mô hình kinh tế này chủ yếu dựa vào tiến bộ khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao nên điều kiện để thực hiện mô hình này gặp nhiều khó khăn đối với các nước đang phát triển.

Câu 4 : Trình bày những yêu cầu, mục tiêu, nội dung và nguyên tắc của đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở VN đến năm 2020.

· Khái niệm : 

- Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong một thời gian nhất định (thường là một năm)

- Mô hình tăng trưởng kinh tế là một cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự tăng trưởng kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối liên hệ giữa chúng.
· Sự cần thiết tất yếu của việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay :
· Xuất phát từ những hạn chế, yếu kém của mô hình kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng ở Việt Nam giai đoạn 1991 – 2010

 Đầu tiên là từ hạn chế của mô hình kinh tế giai đoạn 1991 - 2010

GDP thời kỳ 1991 - 1995 đạt 8.2% năm, trong đó năm 1995 đạt cao nhất 9,5 %; giai đoạn 2006 – 2010 đạt 7.0% năm; giai đoạn 2010 – 2014 đạt 6%/năm trong đó năm 2010 chỉ đạt 4%. Như vậy tăng trường của Việt Nam những năm gần đây giảm.

- Mức tăng trong giai đoạn 1991 – 2000 chủ yếu dựa vào tăng các yếu tố đầu vào truyền thống. Tăng trưởng của nước ta chưa dựa nhiều vào tri thức và khoa học công nghệ

- Mức tăng của nước ta chủ yếu dựa vào nông nghiệp và công nghiệp. Hai ngành này luôn chiếm trên 60% GDP

- Tăng trưởng kinh tế lấy doanh nghiệp nhà nước làm động lực trọng tâm trong khi khu vực này hoạt động còn kém hiệu quả. Tổng tài sản doanh nghiệp này chiếm tới 45%, nhưng chỉ đóng góp 35% GDP của nền kinh tế

- Cơ cấu đầu tư còn bất hợp lý, hiệu quả đầu tư thấp nhất là đầu tư công. Việt Nam luôn là nước có tỉ lệ đầu tư công cao nhất trong khu vực, nhất là khu vực nhà nước (2001 là 59%), trong khi đóng góp của khu vực này lại chưa tương xứng. 

- Thể chế điều hành nền kinh tế còn nhiều bất cập, sự ưu ái thái quá của Nhà nước đối với doanh nghiệp công đã tạo ra sự phân biệt đối xử đối với các thành phần kinh tế khác, điều này làm mất động lực của nền kinh tế ngoài nhà nước. Cùng với đó là các chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam không ổn định, thiếu thực tế, không nhất quán gây nên tình trạng bất bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Thứ hai, hệ quả của mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng ở Việt Nam

Một là, nền kinh tế kém hiệu quả. Thể hiện ở việc sử dụng các yếu tố đầu vào như vốn, năng suất lao động, chi phí trung gian.

Hai là, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu

Ba là, mất cân đối vĩ mô trầm trọng. Tổng tiết kiệm là 30%, khi tổng đầu tư là 40%. Mất cân đối giữa thu – chi, thâm hụt ngân sách nhà nước

Bốn là, tăng trưởng chưa đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường

· Xuất phát từ xu hướng đổi mới mô hình tăng trưởng sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cấu


Đổi mới mô hình kinh tế ở nước ta không chỉ là việc làm khắc phục những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế mà còn là sự chủ động thích ứng với những thay đổi của bối cảnh quốc tế và khu vực.


Hiện nay nền kinh tế thế giới đang có sự khôi phục sau khủng hoảng nhưng vẫn tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân sâu xa là do khủng hoảng về mô hình tăng trưởng kinh tế. Do vậy, các nước đặt ra vấn đề là chuyển đổi mô hình kinh tế, cấu trúc lại nền kinh tế nhằm vượt qua những mất cân đối, phục hồi các động lực tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy các nhân tố tăng trưởng theo chiều sâu.


Yêu cầu chuyển đổi được đặt ra sau khủng hoảng và suy thoái ngày càng lan rộng ra trên nhiều nước. Tuy nhiên, một số nước đang  phải đối mặt với một số thách thức như nợ xấu, lạm phát…do đó nhu cầu tái trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là hết sức cấp bách.

· Xuất phát từ yêu cầu chủ động, thích ứng trong hội nhập kinh tế quốc tế


Cùng với quá trình hội nhập các doanh nghiệp Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh từ bên ngoài. Ví dụ năm 2015 hàng loạt các mặt hàng nhập khẩu vào nước ta  được giảm thuế mạnh, sắp đây khi hiệp định TPP có hiệu lực thì số hàng hóa từ 11 nước còn lại sẽ ồ ạt vào thị trường của VN lại càng được giảm thuế. Do đó, hàng hóa của nước ta sẽ chịu sức ép cạnh tranh rất lớn.


Trong khi đó tư duy và năng lực chủ động, sáng tạo, thích ứng với hội nhập của ta chưa cao, thiếu tầm nhìn và những chiến lược cạnh tranh.


Do vậy, trong bối cảnh đó không có con đường nào khác đòi hỏi các doanh nghiệp nước ta phải tái cơ cấu, điều chỉnh chiến lược cạnh tranh. Đổi mới mô hình kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu.

· Mục tiêu của MH tăng trưởng kinh tế :
Khắc phục hạn chế của mô hình tăng trưởng cũ, thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình”, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, hội nhập  quốc tế thành công. Phấn đấu nâng tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) lên 31 – 32% vào năm 2015 và 35% vào năm 2020.

· Các nguyên tắc đổi mới MH tăng trưởng kinh tế :
- Chuyển dần tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng sang tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu.

- Lấy hiện đại hoá làm nền tảng để đạt được tăng trưởng kinh tế cao, ổn định và dài hạn.

- Đảm bảo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và phát triển đồng bộ các vùng.

- Hài hòa vai trò Nhà nước và thị trường trong phân bổ các nguồn lực tăng trưởng.

- Gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

- Đổi mới mô hình tăng trưởng một cách toàn diện, đồng bộ và có hệ thống.

Câu 5 : Trình bày những quan điểm, định hướng và giải pháp chủ yếu phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở VN hiện nay.

Câu 6 : Nêu những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức ở VN.
